
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ  

KHÁM, CHỮA BỆNH 

 

Số:           /KCB -VP 
V/v khảo sát thực trạng hoạt động hỗ trợ phụ 

nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại 

tình dục đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở 

KBCB  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường Đại học; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành. 

(sau đây gọi tắt là Đơn vị). 

 

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-BYT ngày 21/03/2022 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 

2021-2030, trong đó giao cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng và triển 

khai thực hiện các quy trình phối hợp giữa Phòng/Tổ/Ban công tác xã hội với 

các Khoa/Phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) trợ giúp một số 

nhóm đối tượng đặc thù; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện 

các quy trình trợ giúp một số nhóm đối tượng đặc thù được thăm khám, điều trị 

tại cơ sở KBCB và được theo dõi, hỗ trợ khi trở về gia đình, cộng đồng. 

Để có thông tin về thực trạng hoạt động trợ giúp một số nhóm đối tượng 

đặc thù tại các cơ sở KBCB, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, làm cơ sở cho việc 

xây dựng các hướng dẫn, quy trình trợ giúp, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiến 

hành khảo sát “Thực trạng hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân 

của bạo lực, xâm hại tình dục đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở KBCB và 

sự phối hợp với các đơn vị, tổ chức bên ngoài cơ sở KBCB”. (Mẫu báo cáo 

kèm theo công văn này).  

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Đơn vị gửi báo cáo trước ngày 

31/10/2023 để Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Báo cáo cần được gửi đồng 

thời bằng 02 phương thức sau đây: 

1. Báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi trên hệ thống văn bản điện tử 

Voffice hoặc gửi bản giấy về: ThS Lương Bảo Khánh, Chuyên viên Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế. Địa chỉ: Phòng 711, Nhà A, Tầng 7 - 138A 

Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.  

2. Báo cáo trực tuyến bằng cách truy cập và nhập thông tin tại địa chỉ: 

https://263.org.vn/kcb-ctxh  
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Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế các Bộ ngành triển khai công 

văn này đến các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc và là đầu mối đôn đốc, tập 

hợp báo cáo của các đơn vị rồi gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh1. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để p/h); 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 

 

 

                                           
1 Nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: ThS. Lương Bảo Khánh, Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh (Email: khanhlb.kcb@moh.gov.vn; Điện thoại: 0399315180). 
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DANH SÁCH NHẬN CÔNG VĂN 

I. Các bệnh viện 

1. Bệnh viện Bạch Mai 

2. Bệnh viện Chợ Rẫy 

3. Bệnh viện C Đà Nẵng 

4. Bệnh viện Châm cứu Trung ương 

5. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

7. Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương 

8. Bệnh viện E 

9. Bệnh viện Hữu Nghị 

10. Bệnh viện Trung ương Huế 

11. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

12. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 

13. Bệnh viện K 

14. Bệnh viện Phổi Trung ương 

15. Bệnh viện 74 Trung ương 

16. Bệnh viện Mắt Trung ương 

17. Bệnh viện Nhi Trung ương 

18. Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

19. Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

20. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập 

21. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa 

22. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 

23. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh 

24. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 

25. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 

26. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 
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27. Bệnh viện Thống Nhất 

28. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 

29. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

30. Bệnh viện 71 Trung ương 

31. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

32. Bệnh viện Lão khoa Trung ương 

33. Bệnh viện Da liễu Trung ương 

34. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

35. Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 

36. Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ 

37. Bệnh viện Đại học Y Dược Huế 

38. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

39. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

40. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

41. Bệnh viện Đại Học Y Thái Bình 

42. Bệnh viện Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương 

II. Các Sở Y tế: 

1 Hà Nội 33 Quảng Nam 

2 Hà Giang 34 Quảng Ngãi 

3 Cao Bằng 35 Bình Định 

4 Bắc Kạn 36 Phú Yên 

5 Tuyên Quang 37 Khánh Hòa 

6 Lào Cai 38 Ninh Thuận 

7 Điện Biên 39 Bình Thuận 

8 Lai Châu 40 Kon Tum 

9 Sơn La 41 Gia Lai 

10 Yên Bái 42 Đắk Lắk 

11 Hoà Bình 43 Đắk Nông 

sy
t_

bi
nh

di
nh

_v
t_

V
an

 th
u 

SY
T 

Bin
h 

D
in

h_
27

/1
0/

20
23

 0
9:

24
:0

4



12 Thái Nguyên 44 Lâm Đồng 

13 Lạng Sơn 45 Bình Phước 

14 Quảng Ninh 46 Tây Ninh 

15 Bắc Giang 47 Bình Dương 

16 Phú Thọ 48 Đồng Nai 

17 Vĩnh Phúc 49 Bà Rịa - Vũng Tàu 

18 Bắc Ninh 50 TP. Hồ Chí Minh 

19 Hải Dương 51 Long An 

20 Hải Phòng 52 Tiền Giang 

21 Hưng Yên 53 Bến Tre 

22 Thái Bình 54 Trà Vinh 

23 Hà Nam 55 Vĩnh Long 

24 Nam Định 56 Đồng Tháp 

25 Ninh Bình 57 An Giang 

26 Thanh Hóa 58 Kiên Giang 

27 Nghệ An 59 Cần Thơ 

28 Hà Tĩnh 60 Hậu Giang 

29 Quảng Bình 61 Sóc Trăng 

30 Quảng Trị 62 Bạc Liêu 

31 Thừa Thiên Huế 63 Cà Mau 

32 Đà Nẵng   

 

III. Y tế các Bộ, Ngành. 

1. Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng 

2. Cục Y tế, Bộ Công an 

3. Bệnh viện Bưu điện - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

4. Bệnh viện Đa Khoa Nông nghiệp 

5. Bệnh viện Giao thông Vận tải 

6. Bệnh viện Than - Khoáng sản 
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